
ÔN LUYỆN KIỂM TRA HỌC KÌ I 

 NĂM HỌC 202.. – 202.. 

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Họ và tên học sinh: ................................................................................... Lớp: ............ 

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU 

Đọc thầm câu chuyện dưới đây: 

                                                                                                                                                      (Sưu tầm) 

Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Khi ra vườn, bé Lan đã nhìn thấy điều gì? 

A. Cây hồng nở hoa rực rỡ. B. Cây hồng bị héo rũ, lá vàng úa. 

C. Những chú bướm đang bay lượn. D. Khu vườn đầy cỏ dại. 

Câu 2: Ông đã khuyên Lan làm gì để giúp cây? 

A. Mang cây vào trong nhà. B. Mua một cây mới đẹp hơn. 

C. Tưới nước và bắt sâu cho cây. D. Nhổ bỏ cây đi. 

Câu 3: Sau khi được Lan chăm sóc, điều kì diệu gì đã xảy ra? 

A. Cây hồng vẫn bị héo hon. B. Cây hồng bật mầm xanh và nở hoa. 

C. Cây hồng bị sâu ăn hết lá. D. Chim chóc bay đi hết. 

Câu 4: Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì? 

A. Cần phải chăm sóc và bảo vệ cây xanh. 

B. Cây cối tự lớn lên không cần chăm sóc. 

C. Chỉ cần tưới nước một lần là đủ. 

Câu 5: Em hãy điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau: 

"Trong vườn hoa hồng hoa cúc hoa đồng tiền đang đua nhau khoe sắc." 

Câu 6: Gạch chân dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm trong câu sau: 

"Chú mèo mướp có bộ lông mềm mượt và đôi mắt tròn xoe, sáng long lanh." 

 

 

KHU VƯỜN CỦA BÉ (Trích) 

Sáng chủ nhật, bé Lan ra vườn chơi. Em thấy một cây hồng nhỏ bị héo rũ, lá vàng úa. 

Lan lo lắng chạy vào hỏi ông: "Ông ơi, sao cây hồng lại bị ốm thế ạ?". Ông mỉm 

cười xoa đầu Lan: "Cây khát nước đấy cháu ạ. Nếu cháu muốn cây xanh tốt, cháu hãy 

tưới nước và bắt sâu cho cây nhé." 

Nghe lời ông, chiều nào Lan cũng múc nước tưới cho cây. Chẳng bao lâu sau, cây 

hồng tươi tỉnh lại, bật những mầm xanh mơn mởn. Một buổi sáng, Lan reo lên vui sướng 

khi thấy trên cành nụ hoa đỏ thắm đang hé nở. Những chú bướm xinh đẹp cũng bay về 

chung vui. 



chăm chỉ / lễ phép / xanh tốt / rực rỡ 

bút chì, chạy bộ, xinh xắn, thước kẻ, hát, dịu dàng 

Câu 7: Chọn từ ngữ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: 

 

a) Bạn Lan luôn ........................................................... với ông bà, cha mẹ. 

b) Nhờ có mưa, cây cối trong vườn trở nên ................................................................. 

Câu 8:  Em hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: 

 

Từ chỉ sự vật 

(đồ dùng học 

tập) 

Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm 

   

  

Câu 9:  Em hãy điền dấu chấm (.), dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm than (!) vào ô trống 

thích hợp: 

    Buổi sáng [ ] ông mặt trời toả nắng ấm áp [ ] Trong vườn [ ] hoa hồng [ ] hoa cúc đua 

nhau khoe sắc [ ] Lũ chim non hót líu lo trên cành [ ] Ôi [ ] khu vườn mới đẹp làm sao [ ] 

 

PHẦN II. CHÍNH TẢ 

Chú Dế Mèn 

     Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. 

Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh 

phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. 

 

PHẦN III.   TẬP LÀM VĂN 

     Đề bài: Em hãy viết 3-4 câu giới thiệu về đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình 

 

PHẦN IV.  ĐỌC  Học sinh chủ động học theo hướng dẫn của GVCN


